
Đợt: HK1 (2019 - 2020) Lớp học phần: [021100001701] - Các phương pháp gia công đặc biệt (17C1-CCK7)DiemHeSo11DiemHeSo12DiemHeSo13DiemHeSo21DiemHeSo22DiemHeSo23DiemTBThuongKyDuocDuThiKetThuc

1 2 3 1 2 3

1 17004157 Nguyễn Đức Bảo Nam 23/05/1999 17C1-CTM1 0.00 0.00

2 17001755 Nguyễn Thiện Chí Nam 25/11/1999 17C1-CTM1 5.00 7.00

3 17003487 Nguyễn Minh Chiến Nam 03/05/1999 17C1-CCK7 7.00 7.00

4 17003380 Huỳnh Tấn Đạt Nam 21/06/1999 17C1-CCK7 4.00 8.00

5 17003289 Phạm Trung Điền Nam 04/03/1999 17C1-CCK7 0.00 0.00

6 17003254 Nguyễn Khánh Duy Nam 30/04/1997 17C1-CCK7 4.00 7.00

7 17003490 Nguyễn Trường Giang Nam 17/11/1998 17C1-CCK7 6.00 8.00

8 17003151 Cao Tấn Hải Nam 22/11/1999 17C1-CCK7 4.00 8.00

9 17003301 Lương Quí Khải Hàn Nam 28/11/1999 17C1-CCK7 6.00 7.00

10 17003303 Võ Đức Hận Nam 16/07/1999 17C1-CCK7 5.00 7.00

11 17003741 Nguyễn Thanh Hiếu Nam 27/04/1998 17C1-CTM1 7.00 8.00

12 17003300 Trương Ninh Hồ Nam 26/04/1999 17C1-CCK7 7.00 8.00

13 17003514 Trần Đăng Hội Nam 21/04/1998 17C1-CCK7 8.00 8.00

14 17003198 Võ Minh Hưng Nam 25/07/1999 17C1-CCK7 0.00 0.00

15 17003343 Nguyễn Huy Nam 18/11/1999 17C1-CCK7 7.00 7.00

16 17003366 Trần Nhựt Linh Nam 17/03/1999 17C1-CCK7 0.00 0.00

17 17003154 Lê Đình Long Nam 14/06/1998 17C1-CCK7 5.00 9.00

18 17003376 Nguyễn Văn Nam Nam 03/12/1994 17C1-CCK7 0.00 0.00

19 17003189 Nguyễn Trọng Nhân Nam 20/03/1999 17C1-CCK7 7.00 7.00

20 17004731 Phạm Thế Nhân Nam 15/09/1992 17C1-CTM1 8.00 9.00

21 17003402 Thái Quang Nhật Nam 27/05/1999 17C1-CTM1 8.00 8.00

22 17003360 Lê Thành Phát Nam 26/11/1999 17C1-CCK7 4.00 7.00

23 17003841 Trần Xuân Phúc Nam 04/01/1996 17C1-CTM1 4.00 7.00

24 17003293 Nguyễn Anh Tài Nam 24/04/1999 17C1-CCK7 0.00 0.00
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25 17003559 Võ Quang Thái Nam 15/05/1999 17C1-CCK7 6.00 7.00

26 17003138 Huỳnh Văn Thật Nam 06/01/1999 17C1-CCK7 4.00 8.00

27 17004736 Võ Trọng Thiết Nam 02/01/1999 17C1-CCK7 6.00 7.00

28 17003552 Nguyễn Anh Tiên Nam 03/06/1999 17C1-CTM2 7.00 8.00

29 17003458 Lê Văn Tình Nam 26/03/1999 17C1-CCK7 6.00 8.00

30 17002348 Bùi Lê Toàn Trí Nam 10/06/1999 17C1-CCK4 4.00 7.00

31 17004333 Ro Da Trung Nam 16/05/1999 17C1-CCK7 4.00 7.00

32 17003215 Tô Thành Trung Nam 16/06/1999 17C1-CCK7 5.00 7.00

33 17002347 Nguyễn Lâm Trường Nam 15/05/1999 17C1-CCK4 4.00 7.00

34 17003518 Đoàn Nhật Tuấn Nam 15/06/1999 17C1-CCK7 7.00 8.00

35 17003246 Đào Duy Vĩ Nam 27/11/1999 17C1-CCK7 6.00 8.00

36 17003259 Hoàng Đức Viễn Nam 26/10/1999 17C1-CCK7 4.00 7.00

36 #### 0.00 0.00 #### 0.00 0.00 0.00 -   
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